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# Player Number Team ⇩ Goals
scored

Own
goals

Yellow
cards

Red
cards

1 Việt Tùng 10 Fc SB Ánh Dương 6 0 0 0

2 Đức Trọng 00 Fc SB Ánh Dương 4 0 1 0

3 Thành Bi 6 The Citizen 4 0 0 0

4 Lâm Tạ 17 Fc Galaticos 3 0 0 0

5 Việt Lường 5 Fc SB Ánh Dương 3 0 0 0

6 Khang kẹo 14 Win Tribe FC 3 0 0 0

7 Lò văn thắng 7 Fc Alo Beer 3 0 1 0

8 Nguyễn Hoà 5 The Citizen 2 0 0 0

9 Duy Vuong 8 Trẻ chiềng ngần 2 0 0 0

10 Trần Mạnh Đức 24 Win Tribe FC 2 0 0 0

11 Phong Phẩm 23 Fc Galaticos 2 0 0 0

12 Vinh 10 FC ALL IN 2 0 0 0

13 Cầm Vũ 58 Fc Galaticos 2 0 0 0

14 Mạnh Hùng 71 Fc Galaticos 2 0 1 0

15 Mai thế anh 30 Fc Alo Beer 2 0 0 0

16 Nguyễn Quang Khánh 69 Shark 2 0 0 0

17 Mạnh Dũng 7 The Citizen 2 0 0 0

18 Deli Ghia 23 The Citizen 2 0 0 0

19 Nguyễn Quốc Tuấn 8 Shark 1 0 0 0
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20 Đức 5 FC ALL IN 1 0 0 0

21 Trí 1 FC ALL IN 1 0 0 0

22 Hà 19 Trẻ chiềng ngần 1 0 0 0

23 Q.V.La 11 Trẻ chiềng ngần 1 0 0 0

24 Lợi 25 Trẻ chiềng ngần 1 0 0 0

25 Phan Minh Hoàng 66 Shark 1 0 0 0

26 Lò văn kiên 1 Fc Alo Beer 1 0 1 0

27 Anabeo 22 Fc Galaticos 1 0 0 0

28 Thương 7 Fc SB Ánh Dương 1 0 0 0

29 Quàng Thành Đạt 12 Fc SB Ánh Dương 1 0 0 0

30 Bảo Quốc 18 Fc Galaticos 1 0 1 0

31 An bé 20 Fc Galaticos 1 0 0 0

32 Long Vũ 26 Fc Galaticos 1 0 1 0

33 Tiến đạt 8 Fc Alo Beer 1 0 0 0

34 Tân yên 10 Fc Alo Beer 1 0 0 0

35 T.V.Đại 12 Trẻ chiềng ngần 0 0 0 1

36 Lò Anh Tài 7 Win Tribe FC 0 0 1 0

37 Cầm Hải 12 Fc Galaticos 0 0 1 0

38 Khánh Hưng 4 Fc Galaticos 0 0 1 0

39 Phạm tiến đạt 3 Fc Alo Beer 0 0 2 0

40 Duy 29 FC ALL IN 0 0 1 0

41 Duy Khương 20 Win Tribe FC 0 1 0 0

42 Huy Trương 7 Shark 0 0 1 0
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43 Quàng đức mạnh 15 Fc Alo Beer 0 0 1 0

Totla 64 1 14 1
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